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QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn 

 Phổ cập giáo dục năm 2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 

76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; 

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 của Chính phủ về phổ 

cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra 

công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC); 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số      /TTr-

PGDĐT ngày      /11/2020 về việc đề nghị UBND huyện ban hành quyết định công 

nhận đạt chuẩn, duy trì đạt chuẩn PCGD các xã, thị trấn năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục năm 2020 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm 

duy trì và nâng cao các điều kiện đạt chuẩn PCGD trong những năm tiếp theo. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo phổ 

cập giáo dục huyện; Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo PCGD, XMC các xã, thị 

trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận:                      
- Sở GD&ĐT Điện Biên (b/c);             

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện (b/c); 

- LĐ. UBND huyện; 

- Như Điều 3;                                                                                            

- Lưu: VT. 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mùa Va Hồ 



DANH SÁCH 

Các xã, thị trấn đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục năm 2020 

(Kèm theo quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Tuần Giáo) 

 

Stt Đơn vị xã, thị trấn PCGD mầm non PCGD Tiểu học PCGD THCS 

1 Chiềng Đông Duy trì đạt chuẩn Duy trì đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 

2 Chiềng Sinh Duy trì đạt chuẩn Duy trì đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 

3 Mùn Chung Duy trì đạt chuẩn Duy trì đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 

4 Mường Khong Duy trì đạt chuẩn Đạt chuẩn mức độ 3 Duy trì đạt chuẩn mức độ 3 

5 Mường Mùn Duy trì đạt chuẩn Duy trì đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 

6 Mường Thín Duy trì đạt chuẩn Duy trì đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 

7 Nà Sáy Duy trì đạt chuẩn Duy trì đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 

8 Nà Tòng Duy trì đạt chuẩn Duy trì đạt chuẩn mức độ 3 Duy trì đạt chuẩn mức độ 2 

9 Pú Nhung Duy trì đạt chuẩn Duy trì đạt chuẩn mức độ 3 Duy trì đạt chuẩn mức độ 3 

10 Phình Sáng Duy trì đạt chuẩn Duy trì đạt chuẩn mức độ 3 Duy trì đạt chuẩn mức độ 3 

11 Pú Xi Duy trì đạt chuẩn Duy trì đạt chuẩn mức độ 3 Duy trì đạt chuẩn mức độ 2 

12 Quài Cang Duy trì đạt chuẩn Duy trì đạt chuẩn mức độ 3 Duy trì đạt chuẩn mức độ 3 

13 Quài Nưa Duy trì đạt chuẩn Duy trì đạt chuẩn mức độ 3 Duy trì đạt chuẩn mức độ 3 

14 Quài Tở Duy trì đạt chuẩn Duy trì đạt chuẩn mức độ 3 Duy trì đạt chuẩn mức độ 3 

15 Rạng Đông Duy trì đạt chuẩn Duy trì đạt chuẩn mức độ 3 Duy trì đạt chuẩn mức độ 3 

16 Thị Trấn Duy trì đạt chuẩn Duy trì đạt chuẩn mức độ 3 Duy trì đạt chuẩn mức độ 3 

17 Ta Ma Duy trì đạt chuẩn Duy trì đạt chuẩn mức độ 3 Duy trì đạt chuẩn mức độ 3 



18 Tênh Phông Duy trì đạt chuẩn Duy trì đạt chuẩn mức độ 3 Đạt chuẩn mức độ 3 

19 Tỏa Tình Duy trì đạt chuẩn Duy trì đạt chuẩn mức độ 3 Duy trì đạt chuẩn mức độ 3 

Huyện Duy trì đạt chuẩn Duy trì đạt chuẩn mức độ 3 Duy trì đạt chuẩn mức độ 2 

 

Ghi chú:  

1. Phổ cập giáo dục Mầm non 

- 19/19 xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi. 

- Huyện duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi. 

2. Phổ cập giáo dục Tiểu học 

- 19/19 xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3. 

- Huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3. 

3. Phổ cập giáo dục THCS 

 - 19/19 xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2.  

 - 17/19 xã, thị trấn đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.  

 - Huyện duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2. 
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